
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ Y TẾ 

 

Số:  1845/QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày      tháng 8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  

và cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán buôn thuốc, bán lẻ thuốc 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 ngày 4 năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Dược ngày 21 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2025 quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 

22 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực 

hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT 

ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ 

thuốc, Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Thông tư số 36/2018/TT-

BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt bảo 

quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

Căn cứ Quyết định số 37/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; 

Căn cứ Biên bản đánh giá GDP/GPP và danh mục kiểm tra (CHECKLIST) Thực 

hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y – Dược. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận 

đạt thực hành tốt cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc; cụ thể như sau: 

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho 10 cơ sở (Chi tiết Danh 

sách cơ sở theo Phụ lục I đính kèm). 

2. Cấp Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán buôn thuốc, bán lẻ thuốc cho 

20 cơ sở (Chi tiết Danh sách cơ sở theo Phụ lục II đính kèm) 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chủ các cơ sở có 

tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND các xã/phường; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD (TTh).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Hữu Vũ Quang 
 



 

Phụ lục I 

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 
(Kèm theo Quyết định số:  1845/QĐ-SYT ngày 22/8/2026 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk) 

TT Tên/loại hình cơ sở 
Địa chỉ kinh 

doanh 

Số Giấy 

chứng 

nhận 

ĐKKDD 

Loại hình 

kinh 

doanh 

Phạm vi kinh doanh 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn Điện thoại Ghi chú 

Họ và tên 
Trình độ 

CM 
Số CCHND 

Ngày cấp 

CCHND 
  

1 

CÔNG TY 

 CỔ PHẦN 
 DƯỢC PHẨM FPT 

 LONG CHÂU - 

 ĐỊA ĐIỂM  
KINH DOANH 

 NHÀ THUỐC 

LONG CHÂU 272/ 
Công ty cổ phần 

Số 369 Phan 

Chu Trinh, 

phường Buôn 
Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

026317/ĐK

KDD-ĐL 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Nhà thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
và điều kiện lạnh 2°C - 8°C (Bao gồm cả: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng 
thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc 

độc; thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 
lĩnh vực, sinh phẩm. Không bao gồm: Thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; vắc xin; 

thuốc phóng xạ) 

NGUYỄN THỊ 

TỐ NHI 

DƯỢC SĨ 

ĐẠI HỌC 

25029/CCHN-

D-SYT-ĐL 
17/3/2025 0842811456 

Cấp điều chỉnh 

lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 

21388/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 

08/12/2021 

2 

NHÀ THUỐC 6B 

PHARMACY/ 
Hộ kinh doanh 

Buôn KDũn, 
phường Buôn 

Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

026320/ĐK

KDD-ĐL 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Nhà thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, sinh phẩm. 

Không bao gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng 
thần, thuốc tiền chất; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

NGUYỄN THỊ 

TÚ ANH 

DƯỢC SĨ 

ĐẠI HỌC 

23242/CCHN-

D-SYT-ĐL 
19/7/2023 0967261553  

3 

NHÀ THUỐC 
NGỌC BẢO AN 

CỦA CÔNG TY 

TNHH 
 PHÒNG KHÁM 

NGỌC BẢO AN/ 

Hộ kinh doanh 

Số nhà 

200/T2 Buôn 

Ko H'Ne'h, xã 
Cuôr Đăng, 

tỉnh Đắk Lắk 

026321/ĐK

KDD-ĐL 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Nhà thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, sinh phẩm. 

Không bao gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng 
thần, thuốc tiền chất; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

NGUYỄN 

THÁI HIỀN 
LƯƠNG 

DƯỢC SĨ 

ĐẠI HỌC 

3305/CCHN-

D-SYT-HCM 
30/7/2018 0948829247  



4 

NHÀ THUỐC 
 TÂM AN EA BAR 

CỦA CÔNG TY 

TNHH  
PHÒNG KHÁM 

TÂM AN EA BAR/ 

Hộ kinh doanh 

Thôn 9, xã Ea 

Nuôl, tỉnh 
Đắk Lắk 

026319/ĐK

KDD-ĐL 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Nhà thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, sinh phẩm. 

Không bao gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng 
thần, thuốc tiền chất; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

TRẦN THỊ HÀ 

PHƯƠNG 

DƯỢC SĨ 

ĐẠI HỌC 

25003/CCHN-

D-SYT-ĐL 

13/01/202

5 
0326162453  

5 

QUẦY THUỐC 

KIỀU TRINH CỦA 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 
PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA 

TÂY NGUYÊN/ 
Hộ kinh doanh 

Buôn Mlăng, 

xã Ea Tul, 
tỉnh Đắk Lắk 

026316/ĐK

KDD-ĐL 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Quầy thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 

gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

H GÁI KBUÔR 

DƯỢC SĨ 

TRUNG 
CẤP 

20052/CCHN-

D-SYT-ĐL 

18/02/202

0 
0378652532  

6 

QUẦY THUỐC  

SỐ 02 CỦA CÔNG 
TY CỔ PHẦN 

DƯỢC - VTYT 

ĐẮK LẮK/ 
Hộ kinh doanh 

Buôn Ea 
Rông B, xã 

Buôn Đôn, 

tỉnh Đắk Lắk 

026322/ĐK

KDD-ĐL 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Quầy thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 

gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

HUỲNH THỊ 

THẢO 

DƯỢC SĨ 

TRUNG 
HỌC 

00693/ĐL-

CCHND 

20/11/201

4 
0986994178 

Cấp điều chỉnh 

lần: 4, số 

GCNĐĐKKDD: 

24006/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 

02/01/2024 

7 

QUẦY THUỐC SỐ 

05 - PHARMACY 

CỦA CÔNG TY 

CỔ PHẦN DƯỢC - 

VTYT ĐẮK LẮK/ 
Hộ kinh doanh 

Thôn 8, xã Ea 

Wer, tỉnh  
Đắk Lắk 

026323/ĐK

KDD-ĐL 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Quầy thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 

gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

HUỲNH THỊ 

NHƯ NGỌC 

DƯỢC SĨ 

TRUNG 
CẤP 

19122/CCHN-

D-SYT-ĐL 
04/5/2019 0986994178 

Cấp điều chỉnh 

lần: 4, số 

GCNĐĐKKDD: 

22089/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 

21/02/2022 



8 

QUẦY THUỐC  

SỐ 24 CỦA CÔNG 
TY TNHH DƯỢC 

PHẨM GIA 

NGUYÊN/ 
Hộ kinh doanh 

Số 155 Buôn 
Sah, xã Ea 

Tul, tỉnh 

 Đắk Lắk 

026315/ĐK

KDD-ĐL 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Quầy thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 

gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

H BLUIN NIÊ 

CAO 

ĐẲNG 

DANH 
HIỆU CỬ 

NHÂN 

THỰC 
HÀNH 

DƯỢC 

26030/CCHN-

D-SYT-DL 

30/01/202

6 
0332358656  

9 

QUẦY THUỐC 

THANH TÂM 12 
CỦA CÔNG TY 

CỔ PHẦN DƯỢC - 

VTYT ĐẮK LẮK/ 
Hộ kinh doanh 

Số nhà 23, 
thôn 14, xã 

Ea Wer, tỉnh 

Đắk Lắk 

026314/ĐK

KDD-ĐL 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Quầy thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 

gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

NGUYỄN THỊ 

TÂM 

DƯỢC SĨ 

TRUNG 
HỌC 

18546/CCHN-

D-SYT-ĐL 

18/12/201

8 
0367867779  

10 

QUẦY THUỐC 

THÚY HÀ 2 CỦA 
CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM 

HOÀNG VŨ/ 
Hộ kinh doanh 

Buôn Nà 
Xược, xã Ea 

Wer, tỉnh  

Đắk Lắk 

026318/ĐK

KDD-ĐL 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Quầy thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 

gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

NGUYỄN THỊ 

THUÝ HUỆ 

CAO 

ĐẲNG 
DƯỢC 

21170/CCHN-

D-SYT-ĐL 

08/12/202

1 
0932731189 

Cấp điều chỉnh 

lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 

25067/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 

14/4/2025 

  TỔNG CỘNG: 10 KHOẢN                 

  



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT THỰC HÀNH TỐT  

CƠ SỞ BÁN BUÔN THUỐC, BÁN LẺ THUỐC 
(Kèm theo Quyết định số:  1845/QĐ-SYT ngày 22/8/2026 của Sở Y tế) 

TT Tên/loại hình cơ sở 
Địa chỉ kinh 

doanh 

Giấy chứng nhận 

GDP/GPP Loại hình 

kinh 

doanh 

Phạm vi kinh doanh 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

Điện thoại 

Số 
Ngày hết 

hiệu lực 
Họ và tên 

Trình độ 

CM 
Số CCHND 

Ngày cấp 

CCHND 

1 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 
PHẨM FPT LONG 

CHÂU - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH 
NHÀ THUỐC 

LONG CHÂU 180/ 

Công ty cổ phần 
 

Số 35 Lý 

Thường Kiệt, 

phường Buôn 
Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

0301/26/

GPP-NT 

03 năm kể từ 

ngày ký 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Nhà thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

và điều kiện lạnh 2°C - 8°C (Bao gồm cả: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng 
thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc 

độc; thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 
lĩnh vực, sinh phẩm. Không bao gồm: Thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; vắc xin; 

thuốc phóng xạ) 

NGUYỄN 

THỊ ÁNH 

DƯỢC SĨ 

ĐẠI HỌC 

22275/CCHN

-D-SYT-ĐL 
31/10/2022 0842811456 

2 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG 
CHÂU - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH 

NHÀ THUỐC 
LONG CHÂU 272/ 

Công ty cổ phần 

Số 369 Phan 

Chu Trinh, 

phường Buôn 
Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

0294/26/

GPP-NT 

đến hết ngày 

10/12/2027 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Nhà thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
và điều kiện lạnh 2°C - 8°C (Bao gồm cả: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng 
thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc 

độc; thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 
lĩnh vực, sinh phẩm. Không bao gồm: Thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; vắc xin; 

thuốc phóng xạ) 

NGUYỄN 

THỊ TỐ NHI 

DƯỢC SĨ 

ĐẠI HỌC 

25029/CCHN

-D-SYT-ĐL 
17/3/2025 0842811456 

3 

NHÀ THUỐC 61 - 

THU HẰNG CỦA 
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC - 

VTYT ĐẮK LẮK/ 
Hộ kinh doanh 

Số 04 Phan Văn 
Đạt, phường 

Thành Nhất, 

tỉnh Đắk Lắk 

0296/26/

GPP-NT 

03 năm kể từ 

ngày ký 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Nhà thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, sinh phẩm. 

Không bao gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng 
thần, thuốc tiền chất; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

THÁI THỊ 

HOÀNG 
OANH 

DƯỢC SĨ 

ĐẠI HỌC 

26135/CCHN

-D-SYT-DL 
26/5/2026 0968943382 



4 

NHÀ THUỐC 6B 

PHARMACY/ 
Hộ kinh doanh 

Buôn KDũn, 
phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

0298/26/

GPP-NT 

03 năm kể từ 

ngày ký 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Nhà thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, sinh phẩm. 

Không bao gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng 
thần, thuốc tiền chất; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

NGUYỄN 

THỊ TÚ ANH 

DƯỢC SĨ 

ĐẠI HỌC 

23242/CCHN

-D-SYT-ĐL 
19/7/2023 0967261553 

5 

NHÀ THUỐC  

HÀ MI/ 
Hộ kinh doanh 

Số 34A, Y Nuê, 

phường Ea Kao, 
tỉnh Đắk Lắk 

0295/26/

GPP-NT 

03 năm kể từ 

ngày ký 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Nhà thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, sinh phẩm. 

Không bao gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng 
thần, thuốc tiền chất; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

NGUYỄN 

THỊ MỸ 
DUNG 

DƯỢC SĨ 

ĐẠI HỌC 

20129/CCHN

-D-SYT-ĐL 
11/6/2020 0353110395 

6 

NHÀ THUỐC 
NGỌC BẢO AN 

CỦA CÔNG TY 

TNHH PHÒNG 
KHÁM NGỌC 

BẢO AN/ 

Hộ kinh doanh 

Số nhà 200/T2 

Buôn Ko 

H'Ne'h, xã Cuôr 
Đăng, tỉnh 

 Đắk Lắk 

0302/26/

GPP-NT 

03 năm kể từ 

ngày ký 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Nhà thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, sinh phẩm. 

Không bao gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng 
thần, thuốc tiền chất; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

NGUYỄN 

THÁI HIỀN 
LƯƠNG 

DƯỢC SĨ 

ĐẠI HỌC 

3305/CCHN-

D-SYT-HCM 
30/7/2018 0948829247 

7 

NHÀ THUỐC SỐ 

51 CỦA CÔNG TY 

CỔ PHẦN DƯỢC - 
VTYT ĐẮK LẮK/ 

Hộ kinh doanh 

Số 304, Nguyễn 

Tất Thành, 

phường Tân 
Lập, tỉnh  

Đắk Lắk 

0293/26/

GPP-NT 

03 năm kể từ 

ngày ký 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Nhà thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, sinh phẩm. 

Không bao gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng 
thần, thuốc tiền chất; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

ĐỒNG 

XUÂN 
HOÀNG 

DƯỢC SĨ 

ĐẠI HỌC 

22295/CCHN

-D-SYT-ĐL 
10/11/2022 0338348787 



8 

NHÀ THUỐC TÂM 

AN EA BAR CỦA 
CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM 

TÂM AN EA BAR/ 
Hộ kinh doanh 

Thôn 9, xã Ea 

Nuôl, tỉnh 
 Đắk Lắk 

0297/26/

GPP-NT 

đến hết ngày 

22/8/2029 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Nhà thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, sinh phẩm. 

Không bao gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng 
thần, thuốc tiền chất; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

TRẦN THỊ 

HÀ 
PHƯƠNG 

DƯỢC SĨ 

ĐẠI HỌC 

25003/CCHN

-D-SYT-ĐL 
13/01/2025 0326162453 

9 

NHÀ THUỐC 

THÚY NGA/ 
Hộ kinh doanh 

Số 273, Hoàng 

Diệu, phường 

Buôn Ma 
Thuột, tỉnh  

Đắk Lắk 

0300/26/

GPP-NT 

03 năm kể từ 

ngày ký 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Nhà thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, sinh phẩm. 

Không bao gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng 
thần, thuốc tiền chất; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

LÊ THỊ 

THÌN 

DƯỢC SĨ 

ĐẠI HỌC 

20160/CCHN

-D-SYT-ĐL 
10/7/2020 0989309867 

10 

NHÀ THUỐC  

NGỌC HÂN/ 
Hộ kinh doanh 

Số 01A, Phùng 
Hưng, phường 

Ea Kao, tỉnh 

Đắk Lắk 

0299/26/

GPP-NT 

03 năm kể từ 

ngày ký 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Nhà thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, sinh phẩm. 

Không bao gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng 
thần, thuốc tiền chất; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

BÙI THỊ 

CHÍN 

DƯỢC SĨ 

ĐẠI HỌC 

24017/CCHN

-D-SYT-ĐL 
23/01/2024 0938011882 

11 

QUẦY THUỐC 

HOÀNG NAM 

CỦA CHI NHÁNH 

CÔNG TY CPDP 

TRUNG ƯƠNG 

CODUPHA TÂY 
NGUYÊN/ 

Hộ kinh doanh 

Số 46, Thôn 

Phú Thái, xã 

Hòa Phú, tỉnh 

Đắk Lắk 

0345/26/

GPP-QT 

03 năm kể từ 

ngày ký 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Quầy thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 

gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

NGUYỄN 

THẠCH 
LÂM 

DƯỢC SĨ 

TRUNG 
HỌC 

24170/CCHN

-D-SYT-ĐL 
15/8/2024 0386804872 



12 

QUẦY THUỐC 

KIỀU TRINH CỦA 
CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 
PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA 

TÂY NGUYÊN/ 
Hộ kinh doanh 

Buôn Mlăng, xã 

Ea Tul, tỉnh 
Đắk Lắk 

0341/26/

GPP-QT 

03 năm kể từ 

ngày ký 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Quầy thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 

gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

H GÁI 

KBUÔR 

DƯỢC SĨ 

TRUNG 
CẤP 

20052/CCHN

-D-SYT-ĐL 
18/02/2020 0378652532 

13 

QUẦY THUỐC SỐ 

02 CỦA CÔNG TY 

CỔ PHẦN DƯỢC - 
VTYT ĐẮK LẮK/ 

Hộ kinh doanh 

Buôn Ea Rông 
B, xã Buôn 

Đôn, tỉnh  

Đắk Lắk 

0347/26/

GPP-QT 

đến hết ngày 

02/01/2027 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Quầy thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 

gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

HUỲNH THỊ 

THẢO 

DƯỢC SĨ 

TRUNG 
HỌC 

00693/ĐL-

CCHND 
20/11/2014 0986994178 

14 

QUẦY THUỐC SỐ 

05 - PHARMACY 
CỦA CÔNG TY 

CỔ PHẦN DƯỢC - 

VTYT ĐẮK LẮK/ 
Hộ kinh doanh 

Thôn 8, xã Ea 

Wer, tỉnh 
 Đắk Lắk 

0348/26/

GPP-QT 

đến hết ngày 

14/4/2028 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Quầy thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 

gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

HUỲNH THỊ 

NHƯ NGỌC 

DƯỢC SĨ 

TRUNG 
CẤP 

19122/CCHN

-D-SYT-ĐL 
04/5/2019 0986994178 

15 

QUẦY THUỐC 

 SỐ 24 CỦA CÔNG 

TY TNHH DƯỢC 

PHẨM GIA 

NGUYÊN/ 
Hộ kinh doanh 

Số 155 Buôn 

Sah, xã Ea Tul, 
tỉnh Đắk Lắk 

0340/26/

GPP-QT 

03 năm kể từ 

ngày ký 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Quầy thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 

gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

H BLUIN 

NIÊ 

CAO 

ĐẲNG 

DANH 

HIỆU CỬ 

NHÂN 

THỰC 
HÀNH 

DƯỢC 

26030/CCHN

-D-SYT-DL 
30/01/2026 0332358656 



16 

QUẦY THUỐC 

THANH TÂM 12 
CỦA CÔNG TY 

CỔ PHẦN DƯỢC - 

VTYT ĐẮK LẮK/ 
Hộ kinh doanh 

Số nhà 23, thôn 

14, xã Ea Wer, 
tỉnh Đắk Lắk 

0339/26/

GPP-QT 

03 năm kể từ 

ngày ký 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Quầy thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 

gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

NGUYỄN 

THỊ TÂM 

DƯỢC SĨ 

TRUNG 
HỌC 

18546/CCHN

-D-SYT-ĐL 
18/12/2018 0367867779 

17 

QUẦY THUỐC 

THANH THỦY 

CỦA CÔNG TY 

TNHH 
 DƯỢC PHẨM 

HOÀNG VŨ/ 

Hộ kinh doanh 

Buôn Tul B, xã 

Ea Wer, tỉnh 
Đắk Lắk 

0343/26/

GPP-QT 

03 năm kể từ 

ngày ký 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Quầy thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 

gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

NGUYỄN 

THỊ THANH 
THỦY 

DƯỢC SĨ 

TRUNG 
HỌC 

00430/ĐL-

CCHND 
15/4/2014 0987798783 

18 

QUẦY THUỐC 

THU HƯỜNG CỦA 
CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM 

HOÀNG VŨ/ 
Hộ kinh doanh 

Số 61, thôn 
Hiệp Hưng, xã 

Ea M’Droh, 

tỉnh Đắk Lắk 

0346/26/

GPP-QT 

03 năm kể từ 

ngày ký 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Quầy thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 

gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

NGUYỄN 

THỊ HƯỜNG 
 

00165/CCHN

-D-SYT-
QNG 

14/12/2017 0947572129 

19 

QUẦY THUỐC 

THÚY HÀ 2 CỦA 

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM 

HOÀNG VŨ/ 
Hộ kinh doanh 

Buôn Nà Xược, 

xã Ea Wer, tỉnh 
Đắk Lắk 

0342/26/

GPP-QT 

đến hết ngày 

14/4/2028 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Quầy thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 

gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

NGUYỄN 

THỊ THUÝ 
HUỆ 

CAO 

ĐẲNG 
DƯỢC 

21170/CCHN

-D-SYT-ĐL 
08/12/2021 0932731189 



20 

QUẦY THUỐC 

THÚY HÀ CỦA 
CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM 

HOÀNG VŨ/ 
Hộ kinh doanh 

Buôn Tul B, xã 

Ea Wer, tỉnh 
Đắk Lắk 

0344/26/

GPP-QT 

03 năm kể từ 

ngày ký 

Cơ sở bán 

lẻ thuốc - 
Quầy thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 
yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 

gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

NGUYỄN 

THỊ THUÝ 
HÀ 

CAO 

ĐẲNG 

DANH 
HIỆU CỬ 

NHÂN 

THỰC 
HÀNH 

DƯỢC 

23236/CCHN

-D-SYT 
26/6/2023 0396943561 

  TỔNG CỘNG: 20 KHOẢN             
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